
1 Nguyễn Lê Ngọc Bích
Giáo viên Trường Mầm non

 Phong Mỹ

Một số biện pháp xây dựng lớp học hạnh phúc cho trẻ  5-

6 tuổi ở lớp Lá 3 Trường Mầm non Phong Mỹ
75

2 Nguyễn Thị Kim Lên
Giáo viên Trường Mầm non

 Phong Mỹ

Một số biện pháp phát huy tính tích cực phát triển nhận 

thức trong hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 5-6 tuổi 

lớp Lá 2 Trường Mầm non Phong Mỹ

73

3 Trần Thị Kim Hằng
Giáo viên Trường Mầm non

 Phong Mỹ

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả phát triển vốn từ 

cho trẻ 24-36 tháng ở Trường Mầm non Phong Mỹ.
72

4
Huỳnh Hồ Phượng 

Uyên

Giáo viên Trường Mầm non

 Phong Mỹ

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng tự 

bảo vệ bản thân cho trẻ 5-6 tuổi tại lớp Lá 2, Trường 

Mầm non Phong Mỹ.

73

5 Nguyễn Thị Mỹ Nhân
Giáo viên Trường Mầm non 

Phong Mỹ B

Một số biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục theo hướng 

trải nghiệm cho trẻ 5 - 6 tuổi lớp  Lá 1 Trường Mầm non  

Phong Mỹ B.

73

TỔNG CÓ 275 SÁNG KIẾN ĐẠT TỪ 70 ĐIỂM CỦA 3 CẤP HỌC

Điểm

Phụ lục

DANH SÁCH

SÁNG KIẾN LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2022 - 2023 ĐẠT TỪ 70 ĐIỂM

 (Kèm theo Công văn Số 2758/HĐXCNSK-HC ngày 18/9/2203 của Hội đồng xét công nhận hiệu quả, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến 

huyện Cao Lãnh)

___________________________________

Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

I. CẤP MẦM NON CÓ 71 SÁNG KIẾN



2

Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

6 Phạm Thị Minh Trang
Giáo viên Trường Mầm non 

Phong Mỹ B

Một số biện pháp tổ chức cho trẻ thực hành trải nghiệm 

ở lớp Lá 2 Trường Mầm non Phong Mỹ B
71

7 Lê Thị Ngọc Ánh
Giáo viên Trường Mầm non 

Phong Mỹ B

Một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4-5 tuổi lớp 

Chồi 1 trường Mầm non Phong Mỹ B
72

8
Nguyễn Thị Thùy 

Trang

Giáo viên Trường Mầm non 

Phong Mỹ B

Một số biện pháp giúp trẻ 4 - 5 tuổi thực hiện kĩ năng tự 

phục vụ tại lớp Chồi 2 Trường Mầm non Phong Mỹ B.
75

9 Nguyễn Thị Diệu
Giáo viên Trường Mầm non 

 Tân Nghĩa

Biện pháp ứng dụng  giáo dục STEAM trong tổ chức 

hoạt động khám phá khoa học cho trẻ lớp Chồi 1 Trường 

Mầm non Tân Nghĩa

72

10 Trần Thị Út Em
Giáo viên Trường Mầm non 

 Tân Nghĩa

Một số biện pháp  nâng cao kỹ năng tham gia hoạt động 

trải nghiệm cho trẻ ở lớp Lá 2 Trường mầm non Tân 

Nghĩa

73

11 Lê Thị Thu Ngân
Giáo viên Trường Mầm non 

 Tân Nghĩa

Một số giải pháp  nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động 

vui chơi cho trẻ 3 - 4 tuổi ở lớp Mầm 2, Trường Mầm 

non Tân Nghĩa

72

12 Lê Thị Ánh Nguyệt
Giáo viên Trường Mầm non 

 Tân Nghĩa

Một số biện pháp  nâng cao hiệu quả hoạt động vui chơi 

cho trẻ ở lớp Lá 1 trường Mầm non Tân Nghĩa
72

13 Đỗ Thị Diễm Hiệu trưởng
Trường Mầm non Gáo 

Giồng

Một số biện pháp phối hợp với phụ huynh trong công tác 

xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ tại trường Mầm 

non Gáo Giồng

75

14 Phùng Thị Hồng Biên Giáo viên
Trường Mầm non Gáo 

Giồng

Một số biện pháp giúp trẻ có kỹ năngtự bảo vệ bản thân 

tại lớp lá 4 trường Mầm non Gáo Giồng
76



3

Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

15 Trần Thị Cẩm Nhung Giáo viên
Trường Mầm non Gáo 

Giồng

Một số biện pháp lồng ghép giáo dục giới tính cho trẻ 

mẫu giáo 5-6 tuổi lớp Lá 1 Trường Mầm non Gáo Giồng
73

16 Phan Thị Ánh Hồng Giáo viên
Trường Mầm non Gáo 

Giồng

Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi có kỹ năng, thói quen 

vệ sinh răng miệng tại lớp chồi 1 Trường Mầm non Gáo 

Giồng

71

17 Võ Trần Trâm Anh Giáo viên
Trường Mầm non Gáo 

Giồng

Một số biện pháp phát triển kỹ năng giao tiếp ứng xử 

cho trẻ 4 – 5 tuổi lớp Chồi 2 Trường Mầm non Gáo 

Giồng

71

18 Nguyễn Thị Kim Trang Giáo viên
Trường Mầm non Gáo 

Giồng

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 - 4 tuổi ở 

lớp Mầm trường Mầm non Gáo Giồng
70

19 La Thị Kim Hương
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Ba 

Sao

Một số biện pháp nâng cao chất lượng thực hiện Chương 

trình Giáo dục mầm non mới ở trường Mầm non Ba Sao
72

20 Trần Hồng Diễm Giáo viên
Trường Mầm non Ba 

Sao

Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng 

sống cho trẻ 5-6 tuổi lớp lá 3 trường Mầm non Ba Sao, 

huyện Cao Lãnh, năm học 2022-2023

70

21 Nguyễn Thị Thơ Giáo viên
Trường Mầm non Ba 

Sao

Một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 5 - 6T sẵn 

sàng học đọc, học viết theo hướng liên thông với chương 

trình Tiểu học ở lớp Lá 5 trường Mầm non Ba Sao

72

22 Nguyễn Thị Bảo Yến Giáo viên
Trường Mầm non Ba 

Sao

Một số biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động góc tại 

lớp Mầm 1 trường Mầm non Ba Sao
71

23 Nguyễn Thị Cẩm Hồng Giáo viên
Trường Mầm non  

Phương Trà

Một số biện pháp giúp trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hứng thú 

tham gia hoạt động ngoài trời ở lớp Lá 3, Trường Mầm 

non Phương Trà.

75



4

Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

24 Nguyễn Thị Việt Ngân
Giáo viên Trường Mầm non  

Phương Trà

Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi phát triển thẩm mĩ 

thông qua hoạt động vẽ ở lớp Chồi 1,Trường Mầm non 

Phương Trà.

73

25 Đặng Kim Thia
Giáo viên Trường Mầm non  

Phương Trà

Một số biện pháp sử dụng các nguyên vật liệu thiên 

nhiên, phế thải giúp trẻ 5-6 tuổi hứng thú tham gia hoạt 

động tạo hình ở lớp Lá 2, trường mầm non Phương Trà.

73

26
Nguyễn Thị Thanh 

Nguyên

Giáo viên Trường Mầm non  

Phương Trà

Một số biện pháp tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ 5-6 

tuổi ở lớp Lá 3, trường Mầm non Phương Trà.
70

27 Bùi Nguyệt Duyên
Giáo viên Trường Mầm non 

Phương Trà

Một số biện pháp giáo dục theo hướng trải nghiệm cho 

trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 1, trường Mầm non Phương Trà.
71

28 Nguyễn Thị Kim Trinh
Nhân viên Trường Mầm non 

Phương Trà

Một số biện pháp ứng dụng phần mềm xây dựng dự toán 

thu - chi tổ chức bán trú đạt hiệu quả ở Trường Mầm non 

Phương Trà năm học 2022 – 2023

71

29
Nguyễn Thị Thuỳ 

Trang

Giáo viên Trường Mầm non 

An Bình

Một số giải pháp tổ chức hoạt động trải nghiệm giúp trẻ 

5-6 tuổi phát triển tư duy theo hướng tích cực ở lớp Lá 1 

trường mầm non An Bình

75

30 Nguyễn Thị Kim Thoa
Giáo viên Trường Mầm non

 An Bình

Một số biện pháp giúp trẻ 3 - 4 tuổi mạnh dạn tự tin tham 

gia các hoạt động ở lớp Mầm 2 trường MN An Bình
73

31 Trần Thị Mỹ Nga
Giáo viên Trường Mầm non 

An Bình

Một số biện pháp giáo dục kỹ năng phòng tránh tai nạn 

thương tích cho trẻ 5-6 tuổi ở lớp Lá 1, trường Mầm Non 

An Bình

72
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

32
Nguyễn Thị Lan 

Phương

Giáo viên Trường Mầm non 

An Bình

Một số biện pháp hướng dẫn giáo dục phát triển tình cảm 

kĩ năng xã hội cho trẻ 3 - 4 tuổi ở lớp Mầm 1 trường 

Mầm non An Bình

71

33
Nguyễn Thị Bích 

Tuyền

Giáo viên Trường Mầm non 

Bông Sen

Một số biện pháp giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ 4-5 

tuổi lớp Chồi 2 năm học 2022-2023 Trường Mầm non 

Bông Sen

76

34
Nguyễn Thị Tuyết 

Hạnh

Giáo viên Trường Mầm non 

Bông Sen

Một số giải pháp giáo dục kỹ năng bảo vệ bản thân cho 

trẻ 5-6 tuổi của lớp Lá 2 Trường Mầm non Bông Sen
83

35 Trần Thị Thu Thuỷ
Giáo viên

Trường Mầm 

non thị trấn 

Mỹ Thọ

Một số biện pháp hình thành hành vi, lời nói có văn hóa 

cho trẻ 5 tuổi tại lớp Lá 2 Trường Mầm non thị trấn Mỹ 

Thọ

72

36 Lê Thị Oanh
Giáo viên Trường Mầm non thị 

trấn Mỹ Thọ

Một số biện pháp lồng ghép giáo dục Steam vào hoạt 

động cho trẻ 5 – 6 tuổi lớp lá 1 Trường Mầm non thị trấn 

Mỹ Thọ.

73

37
Nguyễn Huỳnh Thị 

Kiều Oanh

Giáo viên Trường Mầm non thị 

trấn Mỹ Thọ

Một số biện pháp phát huy tính tích cực bảo vệ môi 

trường cho trẻ 3-4 tuổi ở lớp Mầm 1 Trường Mầm non 

thị trấn Mỹ Thọ.

71

38 Lê Kim Xuyến
Giáo viên

Trường Mầm 

non thị trấn 

Mỹ Thọ

Một số biện pháp tổ chức hoạt động ngoài trời cho trẻ 4-

5 tuổi ở lớp Chồi 1 Trường Mầm non thị trấn Mỹ Thọ
72

39 Trần Thị Ngọc Thuỷ Giáo viên

Trường Mầm 

non thị trấn 

Mỹ Thọ

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động góc cho 

trẻ 4-5 tuổi lớp chồi 1,Trường Mầm non thị trấn Mỹ Thọ 

năm học 2022-2023.

71
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

40 Nguyễn Thị Yến Nhi Giáo viên
Trường

 Mầm non Mỹ Thọ

Một số biện pháp rèn luyện kỹ năng và thói quen rửa tay 

bằng xà phòng cho trẻ lớp Mầm 4 Trường Mầm non Mỹ 

Thọ năm học 2022-2023

71

41 Trương Thị Yến Nhi
Giáo viên Trường

  Mầm non Mỹ Thọ

Một số biện pháp rèn luyện thói quen, nề nếp trong bữa 

ăn tại nhóm trẻ 25 - 36 tháng Trường Mầm non Mỹ Thọ.
71

42 Hồ Thị Hồng Liễu
Giáo viên Trường

 Mầm non Mỹ Thọ

Một số biện pháp giúp trẻ lớp Lá 1 trường Mầm Non Mỹ 

Thọ làm quen với kiến thức, kỹ năng bơi lội
73

43 Đỗ Thanh Tường Vi
Giáo viên Trường

  Mầm non Mỹ Thọ

Một số biện pháp tổ chức hoạt động vui chơi cho trẻ lớp 

Mầm 3 Trường Mầm non Mỹ Thọ năm học 2022 -2023
73

44
Nguyễn Thị Huỳnh 

Đào

Giáo viên Trường Mầm non Tân 

Hội Trung

Một số biện pháp giúp trẻ tự bảo vệ bản thân phòng 

chống xâm hại thân thể cho trẻ 5 - 6 tuổi
72

45
Thái Thuỵ Phượng 

Linh

Giáo viên Trường Mầm non Tân 

Hội Trung

Một số biện pháp tập viết cho trẻ chuyên biệt ở lớp lá, 

trường Mầm non Tân Hội Trung
75

46 Thái Ngọc Tú Như
Giáo viên Trường Mầm non Tân 

Hội Trung

Một số giải pháp giúp trẻ 4 - 5 tuổi phát triển kỹ năng 

hợp tác làm việc theo nhóm ở Trường Mầm Non Tân Hội 

Trung

72

47 Nguyễn Ánh Ngọc
Giáo viên Trường Mầm non Tân 

Hội Trung

Một số phương pháp giúp trẻ cảm thụ tốt âm nhạc ở lớp 

Chồi 2 trường Mầm non Tân Hội Trung
70

48 Đinh Thị Kiều Diễm
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Mỹ 

Xương

Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chuyên môn 

theo nghiên cứu bài học trong trường mầm non Mỹ 

Xương năm học 2022 – 2023

76

49 Đỗ Thị Ngọc Hiếu
Giáo viên Trường Mầm non Mỹ 

Xương

Một số biện pháp giáo dục bảo vệ môi trường cho trẻ 4-5 

tuổi trong trường mầm non Mỹ Xương
71
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

50 Nguyễn Thị Mỹ Tuyền
Giáo viên Trường Mầm non Mỹ 

Xương

Một số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 24 – 36 

tháng tuổi
73

51 Lâm Thị Ánh Tuyết
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non

 Mỹ Hội

Biện pháp phòng chống và khắc phục tình trạng thừa 

cân, béo phì của trẻ tại Trường Mầm non Mỹ Hội
72

52 Nguyễn Thị Diễm
Giáo viên Trường Mầm non

 Mỹ Hội

Một số giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, phát 

triển vận động cho trẻ 3-4 tuổi tại lớp Mầm 1, Trường 

mầm non Mỹ Hội

70

53 Lê Thị Ngọc Tín
Giáo viên Trường Mầm non Mỹ 

Long

Một số biện pháp làm tốt nhiệm vụ tổ trưởng chuyên 

môn trong trường mầm non Mỹ Long
72

54 Thiệu Thị Xuân
Giáo viên Trường Mầm non Mỹ 

Long

Một số biện pháp dạy trẻ ý thức bảo vệ môi trường qua 

việc tái sử dụng nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng 

đồ chơi ở lớp chồi 3 Trường Mầm Non Mỹ Long

72

55 Nguyễn Kim Xuân  Hiệu trưởng
Trường Mầm non Bình 

Hàng Tây

Biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng ở trường Mầm 

non Bình Hàng Tây
71

56 Lê Kim Phụng
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Mầm non Bình 

Hàng Tây

Biện pháp tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ trong 

Trường Mầm non Bình Hàng Tây dựa vào cộng đồng
73

57 Phạm Thị Thu Hồng
Giáo viên Trường Mầm non Bình 

Hàng Tây

Biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi 

lớp Lá 1
71

58 Huỳnh Thị Kim Tiếm
Giáo viên Trường Mầm non Bình 

Hàng Tây

Biệp pháp giáo dục cảm xúc tích cực cho trẻ thông qua 

hoạt động trải nghiệm tại lớp lá 3 tường Mầm non Bình 

Hàng Tây

73

59 Nguyễn Thị Kim Yến
Giáo viên Trường Mầm non Bình 

Hàng Trung

Giải pháp giáo dục kỹ năng biết phòng tránh một số 

nguy cơ không an toàn của bản thân cho 4-5 tưởi ở 

Trường Mầm non Bình Hàng Trung.

71
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

60 Nguyễn Thị Mỹ
Giáo viên Trường Mầm non Bình 

Hàng Trung

“Giải pháp giúp trẻ 5 - 6 tuổi sẳn sàng học đọc, học viết 

theo hướng liên thông với chương trình lớp Một tiểu học”
75

61 Trần Thị Trúc Linh
Giáo viên Trường Mầm non Bình 

Hàng Trung

Giải pháp giúp trẻ 3 – 4 tuổi thực hiện tốt giáo dục phát 

triển cảm xúc tại Trường Mầm non Bình Hàng Trung
73

62 Nguyễn Thị Cẩm Giang
Giáo viên Trường Mầm non  

Bình Thạnh

Giúp trẻ 3 – 4 tuổi khắc phục tính rụt rè, nhút nhát, thiếu 

tự tin
71

63 Nguyễn Thị Duyên
Giáo viên Trường Mầm non Bình 

Thạnh

Một số biện pháp giúp trẻ 5-6 tuổi có biểu hiện bệnh rối 

loạn phổ tự kỷ hòa nhập với các bạn trong lớp
72

64 Nguyễn Thị Hạnh
Giáo viên Trường Mầm non Bình 

Thạnh
Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4-5 tuổi 70

65
Nguyễn Nguyễn Linh 

Nhật

Giáo viên Trường Mầm non 

 Bình Thạnh

Một số hình thức sử dụng ảo thuật để gây hứng thú cho 

trẻ vào các hoạt động trong trường mầm non
71

66 Đinh Thị Kim Hòa
Giáo viên Trường Mầm non Bình 

Thạnh B

Một số biện pháp giáo dục hành vi văn minh cho trẻ 5 – 

6 tuổi tại lớp Lá 2 trường mầm non Bình Thạnh B
73

67 Lâm Thị Kim Ngân
Giáo viên Trường Mầm non Bình 

Thạnh B

Một số giải pháp phòng tránh xâm hại thân thể cho trẻ 5 - 

 6 tuổi.
75

68 Nguyễn Thị Trúc Hà
Giáo viên Trường Mầm non Bình 

Thạnh B

Một số giải pháp tích hợp vệ sinh môi trường cho trẻ 

Mẫu giáo.
76

69 Đinh Thị Thuỳ Tam
Giáo viên Trường Mầm non Bình 

Thạnh B

Một số giải pháp tạo hứng thú cho trẻ 4-5 tuổi khám phá 

môi trường xung quanh
73

70 Bùi ngọc Ngân
Giáo viên Trường Mầm non Bình 

Thạnh B

Một số giải pháp dạy trẻ hiếu động, kém tập trung chú ý 

hơn trong các hoạt động hàng ngày ở lớp lá 3 Trường 

Mầm non Bình Thạnh B

71
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

71 Lê Kiều Trang
Giáo viên Trường Mầm non Mỹ 

Hiệp

Biện pháp phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ 5-6 ở 

lớp Lá 2 trường Mầm non Mỹ Hiệp
71

1 Cao Hữu Tiền Giáo viên 
Trường Tiểu học  

Phong Mỹ 1

Tổ chức dạy học nhóm nhằm nâng cao chất lượng học 

tập môn Giáo dục thể chất khối 4 ở Trường Tiểu học 

Phong Mỹ 1

71

2
Nguyễn Thị Mỹ 

Phượng
Giáo viên

Trường Tiểu học 

Phong Mỹ 1

Dạy học Toán 2 tiếp cận Stem phát triển phẩm chất năng 

lực.
70,3

3 Nguyễn Thị Hồng Nho Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phong Mỹ 1

Sử dụng trò chơi học tập môn Tiếng Việt góp phần phát 

triển năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh lớp 1 

trường Tiểu học Phong Mỹ 1.

71,6

4 Phan Thị Như Trúc Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phong Mỹ 1

Thực hiện tiết trả bài viết phân môn Tập làm văn 5 theo 

hướng phát triển năng lực học tập học sinh
72,3

5 Tạ Thị Trâm Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phong Mỹ 1

Giúp học sinh khối Bốn trường Tiểu học Phong Mỹ 1 

học tốt phân môn Tập đọc nhạc theo định hướng chương 

trình giáo dục phổ thông 2018.

70,6

6 Lê Thúy Phượng Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phong Mỹ 1

Một số giải pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và 

giữ gìn vệ sinh thông qua các hoạt động ở Trường Tiểu 

học Phong Mỹ 1.

71

7 Trần Thị Liên Chi Giáo viên TH Phong Mỹ 2

Nâng cao hiệu quả tiết sinh hoạt dưới cờ cho học sinh 

trường Tiểu học Phong Mỹ 2 thông qua hoạt động trải 

nghiệm.

70

8
Nguyễn Thị Thu 

Hương
Giáo viên

Trường Tiểu học 

Phong Mỹ 2

Một số biện pháp giúp học sinh Khối Ba xây dựng tiết 

mục biểu diễn trong tiết ôn tập bài hát
71

II. CẤP TIỂU HỌC CÓ 124 SÁNG KIẾN
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

9 Nguyễn Thị Xuân Liễu Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phong Mỹ 2

Nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình Giáo dục phổ 

thông 2018 qua việc tạo “Môi trường học tập tích cực”.
71

10 Nguyễn Phương Huyền Giáo viên 
Trường Tiểu học 

Phong Mỹ 2

Phát triển kỹ năng viết văn sinh động, sáng tạo, giàu cảm 

xúc hơn trong văn miêu tả cho học sinh lớp Bốn/1 

Trường Tiểu học Phong Mỹ 2

70

11 Nguyễn Chí Trung Giáo viên
Trường Tiểu học Tân 

Nghĩa

Một số biện pháp tạo hứng thú tham gia học môn Giáo 

dục Thể chất cho học sinh khối lớp 3 Trường Tiểu học 

Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

72

12 Nguyễn Ngọc Hiền Giáo viên
Trường Tiểu học Tân 

Nghĩa

Biện pháp ôn tập từ mới và mẫu câu sử dụng ứng dụng 

trò chơi Quizizz đối với môn tiếng Anh khối 4 và khối 5 

ở trường Tiểu học Tân Nghĩa

71

13 Trương Ngọc Tâm Giáo viên
Trường Tiểu học Tân 

Nghĩa

Một số biện pháp giáo dục để phát triển phẩm chất cho 

học sinh lớp Năm/1 Trường Tiểu học Tân Nghĩa.
72

14 Đinh Thị Bé Thảo Giáo viên
Trường Tiểu học Tân 

Nghĩa

Một số biện pháp hình thành nền nếp tự quản cho học 

sinh lớp Hai/1 Trường Tiểu học Tân Nghĩa
71

15 Nguyễn Thị Hiếu Giáo viên
Trường Tiểu học Gáo 

Giồng

Giúp đội viên, nhi đồng, rèn luyện, phát huy phẩm chất, 

đạo đức thông qua mô hình “Hạt gạo nghĩa tình – hành 

trình yêu thương” tại Liên đội Trường Tiểu học Gáo 

Giồng.

71

16 Nguyễn Thanh Kỷ Giáo viên
Trường Tiểu học Gáo 

Giồng

Một số biện pháp nâng cao chất lượng học Đội hình đội 

ngũ của Môn Giáo dục Thể chất lớp Hai/1 Trường Tiểu 

học Gáo Giồng.

71

17 Lê Thị Kim Lanh Giáo viên
Trường Tiểu học Gáo 

Giồng

Một số biện pháp rèn kỹ năng viết văn tả người cho học 

sinh lớp Năm/2 Trường Tiểu học Gáo Giồng.
71
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

18 Phan Thị Gấm Giáo viên
Trường Tiểu học Gáo 

Giồng

Một số biện pháp rèn viết đúng chính tả cho học sinh lớp 

Năm/4 trường Tiểu học Gáo Giồng.
70

19
Nguyễn Thị Thuỳ 

Duyên
Giáo viên

Trường Tiểu học Gáo 

Giồng

Rèn đọc cho học sinh lớp Một/1, Trường tiểu học Gáo 

Giồng bằng Bảng ôn âm vần sáng tạo tự thiết kế.
70

20 Trần Thị Hoàng Oanh Nhân viên
Trường Tiểu học Gáo 

Giồng

Phát huy vai trò Tổ công tác viên trong các hoạt động 

của thư viện Trường Tiểu học Gáo Giồng
72

21 Nguyễn Thị Thu Ngân Giáo viên
Trường Tiểu học Gáo 

Giồng

Một số biện pháp rèn kỹ năng nói và nghe cho học sinh 

lớp Một/2 Trường  Tiểu học Gáo Giồng
70,3

22 Phạm Thị Kim Chi Giáo viên
Trường Tiểu học Gáo 

Giồng

Một số biện pháp giúp học sinh học chậm, sử dụng chuột 

có hiệu quả ở lớp Ba/5 trường Tiểu học Gáo Giồng
70,3

23 Thái Thị Mỹ Hạnh Giáo viên
Trường Tiểu học Gáo 

Giồng

Biện pháp giúp học sinh lớp Bốn/1 học và ghi nhớ sâu từ 

vựng ở Trường tiểu học Gáo Giồng
70,3

24
Vương Châu Thị 

Nguyệt Nga
Hiệu trưởng

Trường Tiểu học 

Phương Thịnh

Giải pháp giúp Hiệu trưởng xây dựng tập thể sư phạm

 nhà trường thành khối đoàn kết nội bộ có cộng đồng 

trách nhiệm

73

25 Lê Ngọc Hướng Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phương Thịnh

Một số biện pháp Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 

lớp 5/5
70,3

26 Trần Thanh Em Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phương Thịnh

Một số biện pháp giáo dục đạo đức có hiệu quả  cho học 

sinh chưa ngoan ở lớp 5/3 Trường Tiểu học Phương 

Thịnh

70,0

27 Trần Minh Tùng
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học 

Phương Thịnh

Biện pháp hình thành nề nếp học tập cho học sinh khối 

lớp 4
71,3

28 Chu Thị Thu Quyên Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phương Thịnh

Phát huy tính tích cực trong phân môn học hát của học 

sinh khối 4 trường Tiểu học Phương Thịnh 
71,3
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

29 Nguyễn Văn Thành Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Bao 

Sao 1

Một số giải pháp tập bơi mang lại hiệu quả cho học sinh 

Trường Tiểu học Ba Sao 1 trong việc phòng chống 

đuối nước

86,0

30
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền
Giáo viên

Trường Tiểu học Bao 

Sao 1

Một số biện pháp giúp học sinh lớp Năm/1 Trường Tiểu 

học Ba Sao 1 thực hiện tốt phép chia các số thập phân.
70,3

31 Nguyễn Thị Tiến Giáo viên
Trường Tiểu học Bao 

Sao 1

 Một số biện pháp giúp học sinh lớp Bốn/2 trường Tiểu 

học Ba Sao 1 thực hiện tốt phép tính chia cho số có hai 

chữ số.

70,0

32 Ngô Hữu Trung Giáo viên
Trường Tiểu học Bao 

Sao 1

Giáo dục học sinh lớp Ba/1 yêu lao động thông qua hoạt 

động trải nghiệm trồng rau sạch ở trường
71,67

33 Nguyễn Lệ Thanh Giáo viên
Trường Tiểu học Ba 

Sao 2

Một số biện pháp tạo hứng thú học môn toán cho học 

sinh lớp Hai/1 Trường Tiểu học Ba Sao 2
70,00

34
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
Giáo viên

Trường Tiểu học Ba 

Sao 2

Một số biện pháp rèn kỹ năng nói cho học sinh lớp 1/1 

trường tiểu học Ba Sao 2 thông qua môn Tiếng việt bộ 

sách “ chân trời sáng tạo”

70,7

35 Đinh Thị Diễm Hằng Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phương Trà

Tổ chức các hoạt động dạy học tích cực giúp học sinh 

lớp Năm học tốt phân môn Tập đọc nhạc nhằm tiếp cận 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

72

36 Lê Quang Thanh Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phương Trà

Đọc và yêu thích đọc sách của lớp 5/1, trường Tiểu học 

Phương Trà
70,3

37 Lâm Văn Phong Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phương Trà

Một số biện pháp giúp học sinh khối 4, 5 nâng cao chất 

lượng học bơi lội trường Tiểu học Phương Trà.
70,3

38 Nguyễn Thanh Sang Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phương Trà

“Giải pháp xây dựng góc nghệ thuật ở Trường Tiểu học 

Phương Trà.”
71
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

39
Nguyễn Thị Hồng 

Trang
Giáo viên

Trường Tiểu học 

Phương Trà

 Giải pháp giúp học sinh lớp 4/1 trường Tiểu học 

Phương Trà đoàn kết, tự tin và tích cực trong học tập
72

40 Nguyễn Văn Phong Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phương Trà

Biện pháp giúp học sinh lớp 5/6 biết lắng nghe, nhường 

nhịn và chia sẻ
70,3

41 Phạm Thị Thanh Phú Giáo viên
Trường Tiểu học 

Phương Trà
Giúp học sinh hình thành và phát triển kỹ năng nói. 70,3

42 Trần Thị Lệ Thủy Nhân viên
Trường Tiểu học Nhị 

Mỹ

Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động thư viện để thu 

hút học sinh đến với thư viện tại trường Tiểu học Nhị 

Mỹ.

70,67

43 Trần Ngọc Thu Giáo viên
Trường Tiểu học Nhị 

Mỹ

Xây dựng nề nếp học tập học tập cho học sinh mới vào 

lớp Một/1 trường Tiểu học Nhị Mỹ
70,67

44 Lê Thị Kim Thoa Giáo viên
Trường Tiểu học Nhị 

Mỹ

Giúp học sinh lớp Hai 1 biết cách đặt câu ở phần luyện 

từ, luyện câu theo chương trình giáo dục phổ thông mới.
70,67

45
Nguyễn Trần Tường 

Vân
Giáo viên

Trường Tiểu học Nhị 

Mỹ

Giúp học sinh học tốt nội dung kể chuyện Âm nhạc ở 

trường Tiểu học Nhị Mỹ
72,33

46 Nguyễn Thị Kim Ngọc Giáo viên
Trường Tiểu học An 

Bình

-  Một số biện pháp giúp học sinh đọc tốt âm, vần trong 

môn Tiếng Việt 1.
70

47 Hồ Thị Kim Tuyền Giáo viên
Trường Tiểu học An 

Bình

Biện pháp giúp học sinh lớp 5/3, trường Tiểu học An 

Bình  tự tin nói Tiếng Anh 
70

48 Đào Thủy Tiên Giáo viên
Trường Tiểu học An 

Bình

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 1 hứng thú hơn trong 

học tập môn Âm nhạc.
71

49 Bùi Ngọc Thuỳ Dương
 Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học thị 

trấn Mỹ Thọ 1

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn của các tổ 

đáp ứng tốt thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 

tại Trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 1

71,76



14

Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

50 Nguyễn Minh Tuấn Giáo viên
Trường Tiểu học thị 

trấn Mỹ Thọ 1

Xây dựng đội năng khiếu mĩ thuật cho học sinh từ lớp 3 

đến lớp 5
71,76

51 Lê Nguyễn Thuý Hằng Giáo viên
Trường Tiểu học thị 

trấn Mỹ Thọ 1

Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng quan sát trong văn tả 

cảnh. 
70,3

52 Trương Hữu Lộc Giáo viên
Trường Tiểu học thị 

trấn Mỹ Thọ 1

Giải pháp thực hiện công trình măng non ghế đá sân 

trường của Liên đội trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 1.
70,0

53 Võ Thị Mộng Trinh Giáo viên
Trường Tiểu học thị 

trấn Mỹ Thọ 1

Một số giải pháp giúp phát triển năng lực, phẩm chất cho 

học sinh lớp Một/1 đáp ứng chương trình giáo dục phổ 

thông năm 2018 ở trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 1

70,0

54 Nguyễn Thuỵ Mỹ Xuân Giáo viên
Trường Tiểu học thị 

trấn Mỹ Thọ 1

Một số giải pháp ứng dụng sơ đồ tư duy vào dạy học 

môn Tin học ở lớp 3 Trường Tiểu học thị trấn Mỹ Thọ 1
71,76

55
Trương Thị Thùy 

Nguyên 
Giáo viên

Trường Tiểu học thị 

trấn Mỹ Thọ 2

Một số biện pháp giúp học sinh học tốt dạng bài kể 

chuyện đã nghe, đã đọc cho học sinh lớp Bốn/2
70,0

56 Bùi Thị Thuý An Nhân viên
Trường Tiểu học thị 

trấn Mỹ Thọ 2
Giải pháp nhằm thu hút bạn đọc đến thư viện mỗi ngày 70,3

57 Trần Thị Bánh Giáo viên
Trường Tiểu học thị 

trấn Mỹ Thọ 2

Giải pháp giúp học sinh lớp Năm/2 học tốt Tập làm văn 

tả cảnh.
70,3

58 Trần Kim Phụng Giáo viên
Trường Tiểu học thị 

trấn Mỹ Thọ 2

Phát triển năng lực chữa lỗi chính tả cho học sinh lớp 

Bốn/4.
70,3

59 Trần Hiện Cảnh Giáo viên
Trường Tiểu học thị 

trấn Mỹ Thọ 2

Giải pháp nâng cao hiệu quả dạy Tập làm văn miêu tả 

theo hướng phát triển năng lực cho HS lớp Bốn/1.
70,0

60 Võ Văn Phúc Giáo viên
Trường Tiểu học thị 

trấn Mỹ Thọ 2

Một số biện pháp nâng cao chất lượng giờ học thực hành 

tin học lớp Bốn/1
76,0
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

61 Võ Ngọc  Phụng Giáo viên
Trường Tiểu học thị 

trấn Mỹ Thọ 2

Giúp học sinh lớp 5/3 Trường tiểu học Thị trấn Mỹ Thọ 

2 thích học Tiếng Anh
70,0

62 Nguyễn Thu Hiền Giáo viên
Trường Tiểu học thị 

trấn Mỹ Thọ 2

Một số giải pháp giúp học sinh lớp Một Trường TH TT 

Mỹ Thọ 2 hứng thú với nội dung kể chuyện âm nhạc
70,3

63 Nguyễn Thị Diễm Giáo viên
Trường Tiểu học Đinh 

Công Bê

Tạo hứng thú, khơi dậy đam mê toán học cho học sinh 

tiểu học qua Toán lớp 3
70,3

64 Nguyễn Ngọc Sơn Giáo viên
Trường Tiểu học Đinh 

Công Bê

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 5 thực hiện tốt phép 

tính nhân, chia với số thập phân
70,0

65 Lê Thị Thanh Thuý Giáo viên
Trường Tiểu học Đinh 

Công Bê

Một số biện pháp giúp học sinh tự tin hơn khi tham gia 

các hoạt động học tập ở lớp 4A
70,3

66 Nguyễn Hiếu Nghĩa Giáo viên
Trường Tiểu học Đinh 

Công Bê

Đổi mới sáng tạo trong hoạt động nhóm của học sinh 

môn Tin học lớp 5. Trường Tiểu học Đinh Công Bê
70,0

67 Bùi Thị Kim Triến Giáo viên
Trường Tiểu học Đinh 

Công Bê

Phát huy năng lực cho học sinh khối lớp 3 trường Tiểu 

học Đinh Công Bê qua phân môn học hát
70,0

68 Phạm Kim Hoàng Nhân viên
Trường Tiểu học Mỹ 

Hội

Câu lạc bộ "Tuyên truyền viên” phát triển năng khiếu và 

sự tự tin cho học sinh Tiểu học
70

69 Lê Thành Công Giáo viên
Trường Tiểu học Mỹ 

Hội

Giải pháp nâng cao giáo dục kỹ năng thực hành xã hội,

 trải nghiệm sáng tạo qua các mô hình hoạt động Đội
71,33

70 Nhị Hữu Toàn Giáo viên
Trường Tiểu học Mỹ 

Hội
Biện pháp nhằm giúp học sinh học tốt môn Thể dục 70,76

71 Lê Văn Sĩ Giáo viên
Trường Tiểu học Mỹ 

Hội

Thực hiện tốt việc đánh giá thường xuyên

 theo văn bản hợp nhất 03/VBHN- BGDĐT đối với học 

sinh trường Tiểu học

71,76



16

Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

72 Nguyễn Thuý Hằng
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học Mỹ 

Xương

Khắc phục những hạn chế của giáo viên trong việc thiết 

kế, kế hoạch bài dạy môn toán theo Công văn số 

2345/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban 

hành 07/6/2021.

71,3

73 Trần Thị Ánh Sương Giáo viên
Trường Tiểu học Mỹ 

Xương

"Giải pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Mĩ thuật 

lớp Một theo chương trình giáo dục phổ thông 2018”.
70,6

74 Nguyễn Khánh Toàn Giáo viên
Trường Tiểu học Mỹ 

Xương

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả học tập của học sinh 

Tiểu học học môn Tiếng Anh lớp 5.
70,6

75 Nguyễn Thị Nhã Quyên Giáo viên
Trường Tiểu học Mỹ 

Xương

Một số kinh nghiệm giáo dục kỹ năng, hành vi đạo đức 

cho học sinh lớp Một/3 Trường Tiểu học Mỹ Xương.
70,6

76 Lê Thị Thu Duyên Giáo viên
Trường Tiểu học 

Tân Hội Trung 1

Một số biện pháp giúp học sinh lớp Năm/1 sử dụng hiệu 

quả chất liệu màu sáp trong dạy học Mĩ thuật theo 

phương pháp mới

70,6

77
Nguyễn Thị Như 

Thủy
Giáo viên

Trường Tiểu học 

Tân Hội Trung 1

Một số biện pháp rèn kỹ năng tham gia Hoạt động trải 

nghiệm để giúp  học sinh lớp Một/1 phát triển năng lực: 

Thẩm mĩ, thể chất, giải quyết vấn đề.

73

78  Ngô Thị Huệ Em Giáo viên
Trường Tiểu học 

Tân Hội Trung 1

Giải pháp giúp học sinh lớp Năm/5 học tốt về giải toán 

có nội dung hình học. 
71

79
Nguyễn Thị Hồng 

Son
Giáo viên

Trường Tiểu học Tân 

Hội Trung 1

Một số giải pháp nâng cao chất lượng nội dung giáo dục 

địa phương cho học sinh khối 5.
81

80 Nguyễn Thị Hồng Em Giáo viên
Trường Tiểu học Tân 

Hội Trung 1

 Vận dụng phương pháp “Lớp học đảo ngược” vào Tập 

đọc nhạc ở lớp 4.
70,6

81
Phan Thị Bích 

Phương
Giáo viên

Trường Tiểu học Tân 

Hội Trung 1

Nâng cao chất lượng các tiết thực hành môn Tin học cho 

học sinh lớp Bốn/1 ở Trường Tiểu học Tân Hội Trung 1
72,6
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

82 Bùi Văn Sáu Giáo viên
Trường Tiểu học Tân 

Hội Trung 1

Một số biện pháp giúp học sinh lớp Năm/2, trường Tiểu 

học Tân Hội Trung 1 có thói quen đọc sách.
70,6

83 Nguyễn Phước Thích Giáo viên
Trường Tiểu học Tân 

Hội Trung 2
Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Sao nhi đồng 70,6

84 Đỗ Thị Quít Giáo viên
Trường Tiểu học Tân 

Hội Trung 2

Một số biện pháp tạo hứng thú giúp học sinh Trường tiểu 

học Tân Hội Trung 2 học tốt môn Mĩ thuật
70,6

85 Dương Thảo Nguyên Giáo viên
Trường Tiểu học Tân 

Hội Trung 2
Giúp học sinh lớp Một nhanh thuộc lời bài hát 70,6

86 Huỳnh Thanh Vân Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Hàng Trung

Một số biện pháp Giáo dục đạo đức, rèn kỹ năng sống 

thông qua tiết chủ nhiệm lớp cho học sinh lớp 4/3, ở 

Trường Tiểu học Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh

72

87 Nguyễn Văn Chỉ Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Hàng Trung

Biện pháp xây dựng lớp học an toàn cho học sinh lớp 4/1 

Trường Tiểu học Bình Hàng Trung.
70,6

88 Trần Thị Hưởng Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Hàng Trung

Một số biện pháp giúp học sinh giữ gìn tốt đồ dùng học 

tập lớp Một/3, Trường Tiểu học Bình Hàng Trung
71,3

89 Văn Thị Bích Chi Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Hàng Trung

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 3/1 nâng cao kỹ 

năng giao tiếp. 
70,6

90 Trương Kiều Thuý An Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Hàng Trung

Sử dụng sơ đồ tư duy để nâng cao hiệu quả hoạt động 

hình thành kiến thức mới và hoạt động củng cố trong 

giảng dạy môn Tin học.

70,3

91 Lê Thanh Phong Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Hàng Trung

Giải pháp hình thành kĩ năng biết quan tâm, chia sẻ cho 

học sinh lớp 5/3 Trường Tiểu học Bình Hàng Trung                                 
72,3

92 Trần Thị Mỹ Duyên Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Hàng Tây 

Giải pháp giúp học sinh lớp Ba/1 Trường Tiểu học Bình 

Hàng Tây hình thành, phát triển năng lực, phẩm chất 

trong học tập môn Tiếng Việt.

71
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

93
Trương Thị Xuân 

Hương
Giáo viên

Trường Tiểu học Bình 

Hàng Tây 

Giải pháp hướng dẫn học sinh lớp Bốn/ 1 Trường Tiểu 

học Bình Hàng Tây viết bài văn miêu tả đủ ý, mạch lạc, 

sử dụng tốt vốn từ đã học, có sáng tạo.

70,3

94 Trần Thị Phương Lan Giáo viên

Trường THTrường 

Tiểu học Bình Hàng 

Tây 

Giải pháp rèn kĩ năng kể chuyện cho học sinh lớp Năm 3 

trường Tiểu học Bình Hàng Tây”.
70

95 Trần Kim Tới Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Hàng Tây 

 Rèn kĩ năng viết văn tả cảnh cho học sinh lớp Năm 4, 

trường Tiểu học Bình Hàng Tây
70

96 Đặng Thị Thúy Hằng Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Hàng Tây 

Rèn kỹ năng vẽ tranh con vật cho học sinh lớp Hai, 

Trường Tiểu học Bình Hàng Tây.
70

97 Huỳnh Thanh Vũ
Phó Hiệu 

trưởng

Trường Tiểu học Mỹ 

Long

Một số giải pháp chỉ đạo giáo dục đạo đức, kỹ năng sống 

cho học sinh. 
70,3

98 Phan Công Danh Giáo viên
Trường Tiểu học Mỹ 

Long

Nâng cao năng lực giao tiếp và hợp tác cho học sinh lớp 

3/1 Trường Tiểu học Mỹ Long thông qua các hoạt động 

giáo dục.

70

99 Phạm Trường An Giáo viên
Trường Tiểu học Mỹ 

Long

Biện pháp nâng cao hứng thú học tập môn Tự nhiên và 

Xã hội cho học sinh lớp 3/6 trường Tiểu học Mỹ Long
70,3

100 Dương Thị Diễm Xuân Giáo viên
Trường Tiểu học Mỹ 

Long

Giải pháp cải thiện kĩ năng nói tiếng Anh cho học sinh 

lớp 3/3 trường Tiểu học Mỹ Long năm học 2022-2023
71

101 Nguyễn Thị Bảo Trân Giáo viên
Trường Tiểu học Mỹ 

Long

Một số biện pháp nâng cao ý thức phòng chống rác thải 

nhựa của trường Tiểu học Mỹ Long
73

102 Lê Thị Kiều Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Thạnh 1

Biện pháp giúp học sinh khối 3 nâng cao kĩ năng vẽ tốt 

hình dáng người ở trường TH Bình Thạnh 1.
71

103 Nguyễn Huỳnh Oanh Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Thạnh 1

Một số giải pháp giúp học sinh lớp Một/1 trường Tiểu 

học Bình Thạnh 1 tập trung chú ý trong giờ học
72
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

104 Võ Ngọc Thảo Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Thạnh 1

Một số biện pháp dạy lồng ghép kĩ năng sống trong sáng 

tác tranh theo chủ đề Mĩ thuật lớp 5 trường Tiểu học 

Bình Thạnh 1

71

105 Đỗ Thị Huệ Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Thạnh 1

Một vài kinh nghiệm khắc phục tình trạng học sinh đọc 

sai ở lớp Một/6
73

106 Nguyễn Hùng Thiết Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Thạnh 1

Giải pháp giúp học sinh mở rộng vốn từ khi làm văn tả 

cảnh của học sinh lớp Năm/3 Trường Tiểu học Bình 

Thạnh 1

71

107 Bùi Thanh Phong Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Thạnh 1
Một số giải pháp rèn viết văn tả người cho học sinh lớp 5 71

108 Nguyễn Thị Hạnh Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Thạnh 1

Giải pháp rèn kỹ năng nghe môn Tiếng Anh cho học sinh 

lớp 3/3 trường Tiểu học Bình Thạnh 1
72

109 Nguyễn Thị Siêng Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Thạnh 1

Tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển 

năng lực giúp học sinh khối Ba mạnh dạn, tự tin học tốt 

phân môn Hát

72

110 Phạm Tấn Thanh Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Thạnh 2
Hướng dẫn cách tự học đối với học sinh lớp Năm/3 71

111 Trần Văn Nhờ Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Thạnh 2

Biện pháp nâng cao kỹ thuật môn bật xa trong giờ học 

Thể dục khối 4, trường Tiểu học Bình Thạnh 2
71

112 Đỗ Kim Cúc Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Thạnh 2

Biện pháp giúp học sinh thực hành tốt các bài tập môn 

Tiếng Việt theo hướng mở ở lớp Một/1, Trường Tiểu học 

Bình Thạnh 2.

71

113 Nguyễn Thị Thu Hồng Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Thạnh 2

Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp Ba/1 thông qua công 

tác chủ nhiệm.
71
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

114 Nguyễn Thị Hạnh Thu Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Thạnh 2

Giải pháp củng cố và ghi nhớ hệ thống từ mới sau từng 

Unit (đơn vị) cho học sinh lớp Ba/3 Trường TH Bình

 Thạnh 2.

72

115 Đào Thị Diễm Thu Giáo viên
Trường Tiểu học Bình 

Thạnh 2

Một số biện pháp dạy luyện nói cho học sinh lớp Một/2, 

trường Tiểu học Bình Thạnh 2.
70

116 Nguyễn Thị Ngọc Bích Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Mỹ 

Hiệp

Một số giải pháp thu hút bạn đọc đến thư viện thông qua 

mô hình thư viện thân thiện.
70,3

117 Trần Thị Thùy Trang Giáo viên 
Trường Tiểu học Mỹ 

Hiệp

Giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng HS năng khiếu 

Mĩ thuật.
71,3

118 Võ Thị Minh Mẫn Giáo viên
Trường Tiểu học Mỹ 

Hiệp
Giải pháp tăng cường giáo dục đạo đức cho HS lớp 1/1. 71

119 Phan Văn Khanh
Phó Hiệu 

trưởng
TH Mỹ Hiệp

Biện pháp tổ chức và hướng dẫn bồi dưỡng học sinh 

năng khiếu Mỹ thuật  ở Trường Tiểu học Mỹ Hiệp.
70,6

120 Phạm Thị Thùy Dung Giáo viên
Trường Tiểu học Mỹ 

Hiệp

Một số biện pháp giúp Hs học tốt phân môn luyện từ và 

câu lớp 4/1 Trường TH Mỹ Hiệp.
70,6

121 Nguyễn Thị Tố Hà Giáo viên 
Trường Tiểu học Nhị 

Mỹ

Biện pháp giúp học sinh đạt giải cáo cấp Quốc gia Sân 

chơi "Ý tưởng trẻ thơ" tại Trường Tiểu học Nhị Mỹ
83

122 Phan Văn Ninh Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Nhị 

Mỹ
Nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn trong đơn vị. 72

123 Nguyễn Hữu Quới Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Mỹ 

Hội

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh ở điểm 

trường.
76

124 Phạm Duy Hiệu trưởng
Trường Tiểu học Bình 

Thạnh 2

Giải pháp quản trị sự phát triển giáo dục của Trường 

Tiểu học Bình Thạnh 2
74

III. CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ CÓ 80 SÁNG KIẾN
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

1 Nguyễn Văn Mẫn Giáo viên
Trường THCS Nguyễn 

Văn Đừng

Một số sáng kiến cách làm mới nâng cao chất lượng 

giảng dạy học sinh đại trà và học sinh giỏi môn Hóa học 

trường THCS Nguyễn Văn Đừng.

74

2 Trần Phú Toàn Giáo viên
Trường THCS Nguyễn 

Văn Đừng

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng 

học sinh giỏi môn Ngữ văn
70,3

3 Huỳnh Thị Thúy Liễu Giáo viên
Trường THCS Nguyễn 

Văn Đừng

Tích hợp kỹ năng sống trong giờ học thể dục cho học 

sinh khối 7 ở trường THCS Nguyễn Văn Đừng
70,3

4 Lê Tất Tấn Giáo viên
Trường THCS Nguyễn 

Văn Đừng

Một số biện pháp duy trì Thư viện trường học đạt chuẩn 

mức độ 1, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ở 

trường THCS Nguyễn Văn Đừng

71

5 Trần Thanh Nhựt Giáo viên
Trường THCS Tân 

Nghĩa
Bổ sung kiến thức soạn thảo văn bản cho học sinh lớp 6 73,7

6 Nguyễn Văn Kịch Giáo viên
Trường THCS Tân 

Nghĩa

Giải quyết những khó khăn trong hướng dẫn học sinh 

nghiên cứu khoa học kỹ thuật; sáng tạo thanh thiếu niên 

Nhi đồng

71,7

7 Hà Thị Thanh Tuyền Giáo viên
Trường THCS  Gáo 

Giồng

Hướng dẫn học sinh tóm tắt nội dung bài học bằng sơ đồ 

tư duy ở môn KHTN 6 đạt hiệu quả.
71

8 Đặng Thị Thu Sương Nhân viên
Trường THCS  Gáo 

Giồng

Phương pháp định hướng học sinh tham gia thi ý tưởng 

khởi nghiệp đạt hiệu quả cao.
70,7

9 Lâm Hồng Kông Giáo viên
Trường THCS  Gáo 

Giồng

Rèn luyện năng lực và phẩm chất cho học sinh lớp 6a1, 

6a2 trường THCS Gáo Giồng thông qua một số trò chơi 

Tiếng Anh.

70,7

10 Lê Thị Trúc Hà Giáo viên
 Trường THCS 

Phương Thịnh

Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào 

giảng dạy kiến thức pháp luật môn Giáo dục 

công dân 9.

70
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

11 Nguyễn Thanh Nga Giáo viên
 Trường THCS 

Phương Thịnh

Một số hình thức khởi động bài học theo hướng phát 

triển năng lực học sinh trong môn Địa lý 9 tại trường 

THCS Phương Thịnh”.

74

12 Huỳnh Lê Minh Trung Giáo viên
 Trường THCS 

Phương Thịnh

Một số cách thức rèn luyện Nói trong môn Tiếng Anh để 

giúp học sinh cải thiện chất lượng môn học
70

13 Lê Thị Cao Nguyên Giáo viên Trường THCS Ba Sao
Giúp học sinh giải một số dạng toán tìm x trong chương 

trình Toán 6 ở học kỳ 1
72

14
Nguyễn Thị Huỳnh 

Hiên
Giáo viên Trường THCS Ba Sao

Biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan ở lớp 9A1 

Trường trung học cơ sở Ba Sao năm học 2022 – 2023
70,7

15 Phan Thị Mạnh Giáo viên Trường THCS Ba Sao
Giải pháp nâng cao chất lượng học sinh giỏi môn Địa lí 9 

cấp huyện của trường Trung học cơ sở Ba Sao.
72,3

16 Hồ Thị Hồng Mai Giáo viên Trường THCS Ba Sao

Một số giải pháp rèn luyện kỹ năng nói thông qua phát 

âm phụ âm cuối ở môn tiếng Anh lớp 9 trường Trung 

học cơ sở Ba Sao.

70,3

17 Trần Văn Do Giáo viên Trường THCS Ba Sao

Giải pháp ứng dụng chuyển đổi số thông qua việc sử 

dụng ứng dụng Kahoot kết hợp sơ đồ tư duy trong dạy và 

học nhằm nâng cao chất lượng môn Ngữ Văn lớp 9 ở 

trường trung học cơ sở Ba Sao năm học 2022 – 2023

74

18 Đỗ Thị Mỹ Nhung Giáo viên Trường THCS Ba Sao

Sử dụng phần mềm Netsupport School để nâng cao hiệu 

quả tiết dạy thực hành tin học và hỗ trợ việc quản lí, sử 

dụng phòng máy tính có chất lượng tại trường THCS Ba 

Sao.

72,7

19 Nguyễn Cẩm Thư Tổng phụ trách Trường THCS Ba Sao
Giải pháp nâng cao chất lượng công tác Đội tại Trường 

trung học cơ sở Ba Sao
71,7
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

20 Huỳnh Đức Tâm Giáo viên Trường THCS Ba Sao

“Một số phương pháp hướng dẫn học sinh bơi ếch nhằm 

nâng cao thành tích môn bơi lội trong Trường trung học 

cơ sở Ba Sao”

74

21 Lê Ngọc Khắc Minh Hiệu trưởng
Trường THCS Phương 

Trà

Giải pháp phối hợp cựu chiến binh và trường THCS 

Phương Trà trong việc trồng cây dược liệu trên tuyến 

đường ấp 4 xã Phương Trà gắn với giáo dục truyền thống 

nhằm góp phần xây dựng nông thôn mới

73

22 Cao Phước Thắng
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS Phương 

Trà

Giải pháp khắc phục khó khăn khi triển khai chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 tại trường THCS Phương 

Trà.

70,3

23 Nguyễn Ngọc Tuyền Giáo viên
Trường THCS Phương 

Trà

Một số giải pháp giúp tích cực hóa hoạt động của học 

sinh trong dạy học môn Sinh học 9.
71,7

24 Phan Thế Hiển Giáo viên
Trường THCS Phương 

Trà

Sử dụng kĩ thuật bảng kiểm để nâng cao hiệu quả viết 

đoạn văn nghị luận xã hội theo mô hình tổng – phân – 

hợp cho học sinh lớp 9A5 trường THCS Phương Trà

71,7

25 Nguyễn Hữu Tâm Giáo viên
Trường THCS Phương 

Trà

Một số giải pháp bồi dưỡng học sinh giỏi hùng biện 

Tiếng Anh
70,3

26 Ngô Văn Bé Tám Giáo viên
Trường THCS Phương 

Trà

Giải pháp rèn luyện kĩ năng giải toán, phát hiện và tránh 

sai sót khi giải bài toán đưa về dạng tìm ƯCLN hoặc 

BCNN.

72,3

27 Phạm Kim Tươi Tổng phụ trách Trường THCS Nhị Mỹ

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức 

cho học sinh chưa ngoan tại Liên đội Trung học cơ sở 

Nhị Mỹ

70,3

28 Phạm Thị Cẩm Hồng Giáo viên
Trường THCS Nguyễn 

Minh Trí

Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua 

những câu chuyện
70,3
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

29 Đinh Hữu Lễ Giáo viên
Trường THCS Nguyễn 

Minh Trí

Giải pháp giúp học sinh trung học cơ sở hạn chế 

“nghiện” điện thoại thông minh
81,3

30 Lê Thị Hồng Nhung Giáo viên
Trường THCS Nguyễn 

Minh Trí

Sử dụng sơ đồ tư duy tạo hứng thú và nâng cao chất 

lượng trong dạy học Sinh học 8
72,3

31 Lê Thị Ngọc Quý
Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS Nguyễn 

Minh Trí

Linh hoạt tổ chức thực hiện chương trình GDPT 2018 

trong điều kiện nhà trường còn nhiều khó khăn.
70,7

32
Nguyễn Hoàng 

Phương Thảo
Giáo viên

Trường THCS Nguyễn 

Minh Trí

Hình thành ý tưởng và tư duy sáng tạo của học sinh 

trong lĩnh vực nghiên cứu Khoa học kĩ thuật thông qua 

tổ chức dạy học theo định hướng STEM ở trường THCS 

Nguyễn Minh Trí.

75,3

33 Lê Thị Bích Thuỳ Giáo viên
Trường THCS Nguyễn 

Minh Trí

Giải pháp xây dựng “Tổ Tư vấn học tập và phân luồng 

học sinh lớp 9A3 của Trường THCS Nguyễn Minh Trí".
70,3

34 Trần Thị Thúy Hiệu trưởng
Trường THCS TT Mỹ 

Thọ

Biện pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác quản lý dạy học góp phần nâng cao chất lượng 

giáo dục ở trường THCS Thị Trấn Mỹ Thọ, huyện Cao 

Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp

84,3

35
Trần Thị

 Kim Khoa

Phó Hiệu 

trưởng

Trường THCS TT Mỹ 

Thọ

Giải pháp tổ chức tốt hoạt động giáo dục stem, góp phần 

thực hiện hiệu quả việc đổi mới chương trình GDPT 

2018 trong trường THCS TTMT, năm học 2022-2023

76

36 Trần Thanh Phong Giáo viên
Trường THCS TT Mỹ 

Thọ

“Phát huy tính tích cực, năng lực tự học, tự nghiên cứu, 

nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thành tích các 

đội tuyển thể dục thể thao học sinh qua việc xây dựng 

kho học liệu dùng chung đáp ứng đổi mới chương trình 

giáo dục phổ thông 2018”

75
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

37 Nguyễn Tuấn Thanh Giáo viên
Trường THCS TT Mỹ 

Thọ

Một số biện pháp giúp học sinh lớp 6 trường Trung học 

cơ sở Thị trấn Mỹ Thọ học tốt phân môn Địa lí năm học 

2022 – 2023

71

38 Phạm Văn Thống Giáo viên
Trường THCS TT Mỹ 

Thọ

Giải pháp nâng cao phong trào thể thao học đường, tạo 

nguồn vận động viên tham gia thi đấu môn bóng đá duy 

trì thành tích cao

72

39 Trần Trịnh Phú Cường Giáo viên
Trường THCS TT Mỹ 

Thọ

Giải pháp xây dựng hệ thống chuyên đề bồi dưỡng học 

sinh giỏi môn Toán.
81,7

40 Lê Thị Hoàng Giáo viên
Trường THCS TT Mỹ 

Thọ

Hướng dẫn hiệu quả trong công tác bồi dưỡng học sinh 

tham gia hội thi Hùng Biện Tiếng Anh tại trường THCS 

TT Mỹ Thọ trong năm học 2022-2023

76

41 Thái Thị Thuý Hương Giáo viên
Trường THCS TT Mỹ 

Thọ

Giải pháp nâng cao tính tích cực chủ động học tập của 

học sinh trong môn khoa học tự nhiên
76

42 Mai Thành Nghĩa Tổng phụ trách
Trường THCS TT Mỹ 

Thọ

Chuyển đổi số trong công tác Đội tại trường THCS TT 

Mỹ Thọ năm học 2022 - 2023
74

43 Nguyễn Thị Thêm Giáo viên
Trường THCS TT Mỹ 

Thọ

Giải pháp giúp học sinh viết đoạn nghị luận về một vấn 

đề tư tưởng, đạo lí theo hướng phát triển năng lực có 

hiệu quả.

76

44 Nguyễn Quang Minh Giáo viên Trường THCS Mỹ Thọ

Một số giải pháp giúp học sinh nắm vững kiến thức và 

nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong môn Sinh học 

9, nhằm nâng cao chất lượng bộ môn ở trường THCS ỹ 

Thọ.

70,3

45 Lê Thị Hoàng Oanh Giáo viên Trường THCS Mỹ Hội
Một số giải pháp hỗ trợ học sinh hùng biện Tiếng Anh 

đạt hiệu quả
83,3
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

46 Trà Kim Nhung Giáo viên Trường THCS Mỹ Hội
Giải pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hoá học đạt hiệu 

quả
74

47 Ngô Thị Hồng Phúc Giáo viên Trường THCS Mỹ Hội
Hỗ trợ học sinh tìm hiểu tự nhiên thông qua nội dung 

phần cơ học Vật lý 8
74,3

48
Nguyễn Thị Thanh 

Thuý
Giáo viên Trường THCS Mỹ Hội

Rèn luyện một số kĩ năng cần thiết trong quá trình bồi 

dưỡng học sinh giỏi Vật lý
71,3

49 Nguyễn Thị Cẩm Cúc Giáo viên
Trường THCS Tân Hội 

Trung

Một số biện pháp nâng cao hứng thú học tập và chất 

lượng môn Ngữ văn cho học sinh lớp 6 ở Trường THCS 

Tân Hội Trung

77

50 Bùi Thị Thu Giáo viên
Trường THCS Tân Hội 

Trung

Giải pháp sử dụng trò chơi để nâng cao hiệu quả giảng 

dạy môn Địa lí ờ Trường THCS Tân Hội Trung
71

51 Nguyễn Thanh Hiển Giáo viên
Trường THCS Tân Hội 

Trung

Giải pháp hướng dẫn cách ghi bài dễ gàng và nhớ lâu 

hơn cho học sinh lớp 9 trong môn Toán ở Trường THCS 

Tân Hội Trung

72,3

52 Đinh Thị Thanh Tâm Giáo viên
Trường THCS Tân Hội 

Trung

Một số biện pháp trong công tác chủ nhiệm nhằm nâng 

cao chất lượng 2 mặt giáo dục ở lớp 6A3 trường THCS 

Tân Hội Trung huyện Cao Lãnh - Tỉnh Đồng Tháp

76

53 Nguyễn Như Ý Nhân viên
Trường THCS Tân Hội 

Trung

Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác vệ sinh 

học đường ở Trường THCS Tân Hội Trung
70

54
Nguyễn Thị Tuyết 

Hạnh
Giáo viên

Trường THCS Bình 

Hàng Tây

Giải pháp nâng cao chất lượng bộ môn khoa học tự nhiên 

7 ở trường THCS Bình Hàng Tây đáp ứng yêu cầu 

chương trình giáo dục phổ thông 2018

74,3

55 Huỳnh Anh Tuấn Giáo viên
Trường THCS Bình 

Hàng Tây

Tạo môi trường học Tiếng Anh cho học sinh khối 7,8,9 

trong trường THCS Bình Hàng Tây qua mô hình 15 phút 

đầu giờ Tiếng Anh

71
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

56
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
Giáo viên

Trường THCS Bình 

Hàng Tây

Một số giải pháp nâng cao chất lượng môn Tiếng Anh 

thông qua các hoạt động của câu lạc bộ Tiếng Anh tại 

Trường THCS Bình Hàng Tây

81,3

57
Nguyễn Thị Hương 

Giang
Giáo viên

Trường THCS Bình 

Hàng Tây

Rèn kỹ năng giải phương trình chứa ẩn ở mẫu trong đại 

số 8 ở lớp 8A1 trường THCS Bình Hàng Tây
72

58 Lê Kim Kiều Giáo viên
Trường THCS Bình 

Hàng Tây

Hướng dẫn học sinh lớp 9 giải bài tập điện học bằng 

cách lập sơ đồ phân tích ngược ở trường THCS Bình 

Hàng Tây

73

59 Nguyễn Trung Tân Giáo viên
Trường THCS Bình 

Hàng Tây

Một số giải pháp nâng cao dạy học năng lực nói trong 

môn Ngữ văn lớp 7A1 ở Trường Trung học cơ sở Bình 

Hàng Tây

73

60 Võ Thị Bảo Sinh Giáo viên
Trường THCS Bình 

Hàng Tây

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo vào giảng dạy chủ đề: 

Điện học - môn Vật lý 9 - trường THCS Bình Hàng Tây
72

61 Lê Thị Thủy Giáo viên
Trường THCS Bình 

Hàng Tây

Biện pháp giúp học sinh lớp 8A3 học tốt bảy hằng đẳng 

thức lớp 8 ở Trường Trung học cơ sở Bình Hàng Tây
75

62 Bùi Thị Thanh Thảo Giáo viên
Trường THCS Mỹ 

Long

Rèn kĩ năng nói cho học sinh lớp 8A1 Trường THCS Mỹ 

Long qua tiết luyện nói của môn ngữ văn 8”
71

63 Nguyễn Thị Tuyết Mai Giáo viên
Trường THCS Mỹ 

Long

Sử dụng Infographic nhằm nâng cao chất lượng giảng 

dạy môn Địa lí 9 theo định hướng phát triển năng lực, 

phẩm chất học sinh ở trường THCS Mỹ Long”

71

64
Nguyễn Vũ Hoàng 

Minh Nhựt
Giáo viên

Trường THCS Mỹ 

Long

Giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi 

môn Lịch sử ở Trường THCS Mỹ Long.
71

65 Lê Bảo Cường Nhân viên
Trường THCS Mỹ 

Long

Giải pháp vận dụng công tác chuyển đổi số ở thư viện 

Trường THCS Mỹ Long.
71,6
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

66 Thái Ngọc Hà Giáo viên
Trường THCS Mỹ 

Long

Nâng cao chất lượng môn vật lí thông qua việc tạo hứng 

thú học tập cho học sinh lớp 8 Trường THCS Mỹ Long 

năm học 2022-2023.

72

67 Võ Thị Thanh Bảy Giáo viên
Trường THCS Mỹ 

Long

Nâng cao tuyên truyền vận động học sinh lớp chủ nhiệm 

tham gia Bảo hiểm y tế đạt hiệu quả.
70,6

68 Nguyễn Thị Hạnh Mỹ Giáo viên
Trường THCS Bình 

Thạnh

Giải pháp giúp học sinh làm tốt bài trắc nghiệm để 

 nâng cao chất lượng môn Toán Trường THCS Bình 

Thạnh

75,7

69 Huỳnh Thị Mỹ Liên Giáo viên
Trường THCS Bình 

Thạnh

Biện pháp giúp Đội viên thích thú trong giờ chào cờ, góp 

phần rèn luyện kỹ năng sống cho Đội 

 viên ở Liên đội trường THCS Bình Thạnh.

70,7

70 Lê Thị Mỹ Vân Giáo viên
Trường THCS Bình 

Thạnh

Kết hợp chặt chẽ giữa dạy học trực tuyến và dạy học trực 

tiếp trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi Toán 8 và 9 

ở Trường THCS Bình Thạnh

72,3

71 Lê Thị Cẩm Quyên Giáo viên
Trường THCS Bình 

Thạnh

“Hướng dẫn học sinh sử dụng sơ đồ tư duy để nâng cao 

chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 môn Lịch Sử ở 

rường Trung học 

 cơ sở Bình Thạnh”.

70

72 Trần Thị Mỹ Trinh Giáo viên
Trường THCS Bình 

Thạnh

Cải cách họp phụ huynh học sinh bằng phương pháp “ 

gắn kết yêu thương” của lớp 7a1 trường THCS Bình 

Thạnh

70,7

73 Trần Hiếu Hạnh Giáo viên
Trường THCS Bình 

Thạnh

Một số giải pháp góp phần nâng cao chất lượng môn 

Lịch sử lớp 9 ở Trường THCS Bình Thạnh.
73
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Điểm
Số 

TT
Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Tên sáng kiến

74
Lê Kinh Kha, 

Trương Thị Bích Nga

Hiệu trưởng

GV

Trường THCS Bình 

Thạnh

Giải pháp xây dựng "Vườn rau hữu cơ gắn với ngôi 

trường hạnh phúc"
71,7

75 Lê Thị Mai Trinh Giáo viên Trường THCS Mỹ Hiệp
Giải pháp góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy môn 

Tin học 8 ở trường THCS Mỹ Hiệp
72

76 Võ Thị Hường Giáo viên Trường THCS Mỹ Hiệp
Vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong giáo dục học sinh 

lớp 9
70

77 Ngô Thị Ngọc Tú Giáo viên Trường THCS Mỹ Hiệp

Một số phương pháp dạy học phát huy tính tích cực góp 

phần nâng cao kết quả học tập cho học sinh trong môn 

Địa lý lớp 7 ở trường THCS Mỹ Hiệp

72

78 Huỳnh Thị Ngọc Bích Giáo viên Trường THCS Mỹ Hiệp

Kết hợp sử dụng sáng tạo sơ đồ tư duy trong tổ chức dạy 

– học chủ đề “Biến dị” của môn Sinh học lớp 9 trường 

trung học cơ sở Mỹ Hiệp

71

79 Phạm Thị Thúy Hằng Giáo viên Trường THCS Mỹ Hiệp

Một số giải pháp hướng dẫn học sinh cách học và làm 

bài thi học sinh giỏi môn Địa lý đạt hiệu quả của trường 

THCS Mỹ Hiệp

73

80 Võ Thanh Hải Giáo viên Trường THCS Mỹ Hiệp
Một số kinh nghiệm bồi dưỡng học sinh giỏi Lịch sử lớp 

9 đạt hiệu quả
71
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